
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BNNMT  ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 (Hai) t   tụ       

      t          vực K   tượ   t  y vă  thuộc phạm vi chứ   ă   quản lý nhà 

 ước c a Sở Nông nghiệ  v      t ư    tỉ   V         (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025. 

Điều 3. Tổ   ứ  t ự    ệ   

1             Vă         y              tỉ          t           đ y đ  

      ụ    ộ   u    ụ t ể     từ   t   tụ             đ  đượ        ố t        ở 

 ữ   ệu quố      về t   tụ              

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 
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2             Vă         y              tỉ  ;     tị    y              

    x     ư         yết           đ y đ        ụ  tạ  T u   t   P ụ  vụ      

           tỉ    T u   t   P ụ  vụ                  ấ  x   

3            đố  Sở N        ệ  v      t ư        t ì    ố   ợ  vớ  Giám 

đố  Sở K     ọ  v          ệ  ă   ứ      t ứ  t ự    ệ      t   tụ             

đượ        ố tạ  Quyết đị     y  ổ  u   v   D     ụ  t   tụ             t ự  

  ệ  t ế        ồ    v  t ả  ết quả qu   ị   vụ  ưu      ; D     ụ  t   tụ       

      t ự    ệ   ị   vụ      t ự  tuyế   

4            đố  Sở N        ệ  v      t ư        t ì    ố   ợ  vớ       

đố  Sở K     ọ  v          ệ x y  ự   quy t ì    ộ   ộ  t ì       tị    y     

         tỉ            v  x y  ự   quy t ì   đ ệ  tử t    Hệ t ố   t     t     ả  

quyết t   tụ                 tỉ    

Điều 4.       vă         y ban nhân dân tỉ  ;      đốc Sở Nông nghiệp 

v      t ư ng;      đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Th  t ưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ch  tịch  y                  x     ư ng và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- N ư Đ ều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- UBND tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

-  ĐVP  UBND tỉnh; 

- TTPVHCC, P.KT-NV; 

-  ưu: VT  06 PVH    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Kèm theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6  năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời gian  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Quyết 

định quy 

trình nội 

bộ 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.013861

.H61 

P    uyệt  ộ   u   

t    đổ  t     t     ữ 

  ệu     tượ   t  y 

vă          t   ế  đổ  

      u vớ  tổ   ứ  

quố  tế  tổ   ứ      

      ướ        

      t uộ  đ ều ướ  

quố  tế     ộ       

xã  ộ            V ệt 

N      t     v    

đố  vớ  t     t     ữ 

  ệu     tượ   t  y 

vă          t   ế  đổ  

      u t     đị    ớ  

               tỉ    

12 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nh   đ  hồ    

t e  quy định 

Nộp hồ    t ực tiếp hoặc 

gửi hồ    qu   ịch vụ  ưu 

               đến Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉ   V           ặc 

nộp hồ    t ực tuyến tại 

Cổng Dịch vụ công quốc 

    (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Không 

quy 

định 

-  u t K   tượ   t  y vă  2015  

- N  ị đị    ố 38/2016/NĐ-CP 

   y 15 t     5  ă  2016     

          quy đị       t ết  ột  ố 

đ ều      u t K   tượ   t  y vă   

- N  ị đị    ố 48/2020/NĐ-CP 

   y 15 t     4  ă  2020     

           ử  đổ    ổ  u    ột  ố 

đ ều     N  ị đị    ố 

38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

 ă  2016               quy đị   

    t ết  ột  ố đ ều      u t Khí 

tượ   t  y vă   

- K  ả  9 Đ ều 8 N  ị đị    ố 

22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

 ă  2023                ử  đổ   

 ổ  u    ột  ố đ ều            ị 

đị        qu   đế    ạt độ        

      t          vự  t     uy   v  

    t ư     

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
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STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời gian  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Quyết 

định quy 

trình nội 

bộ 

- Đ ều 50 N  ị đị    ố 

136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

 ă  2025               quy đị   

     quyề         ấ  t          

vự           ệ  v      t ư     

- Đ ều 3 T     tư  ố 21/2025/TT-

BNN T    y 19 t     6  ă  

2025     Bộ t ưở   Bộ N    

    ệ  v      t ư    quy đị   

      ấ        đị   t ẩ  quyề  

quả   ý      ướ  t          vự  

    tượ   t  y vă   

2 1.013863

.H61 

P    uyệt  ế   ạ   

t   độ   v   t    t ết 

t     đị    ớ       

          tỉ    

19 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nh   đ  hồ    

t e  quy định 

Nộp hồ    t ực tiếp hoặc 

gửi hồ    qu   ịch vụ  ưu 

               đến Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉ   V           ặc 

nộp hồ    t ực tuyến tại 

Cổng Dịch vụ công quốc 

    (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Không 

quy 

định 

- Đ ều 44 Lu t K   tượng th y vă  

2015. 

- T     tư  ố 09/2016/TT-

BTN T    y 16 t     5  ă  

2016 c a Bộ t ưởng Bộ Tài 

nguyên v      t ư    quy định 

việc xây dựng, thẩ  định kế hoạch 

t   động vào th i tiết. 

- Khoả  5 Đ ều 1 T     tư  ố 

11/2022/TT-BTNMT ngày 20 

t     10  ă  2022   a Bộ t ưởng 

Bộ Tài nguyên v      t ư ng sửa 

đổi, bổ sung một số đ ều c a một 

số t     tư      qu   đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi 
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STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời gian  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Quyết 

định quy 

trình nội 

bộ 

chứ   ă   quả   ý      ước c a 

Bộ Tài nguyên v      t ư ng.  

- Đ ều 48  Đ ều 49 N  ị đị    ố 

136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

 ă  2025               quy đị   

     quyề         ấ  t          

vự           ệ  v      t ư     
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